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THÔNG TIN CÂY BÌNH LINH – THÁP BÀ PONAGAR 

-------o0o------- 

 

I- THÔNG TIN CHUNG:  

1- Tên khác: Bình linh cánh 

2- Tên khoa học:  Vitex pinnata L. 

3- Họ Hoa môi: Lamiaceae (Verbenaceae) 

      

II- THÔNG TIN CHI TIẾT:  

1- Hình thái: ▪ Cây gỗ lớn cao đến 20m, đường kính gốc 60cm. Cành 
non vuông cạnh, có lông. 

▪ Lá kép chân vịt, mọc đối, 3-5 lá chét. 

▪ Hoa tự chùy, lưỡng tính. Hoa màu xanh, hoặc hơi 
tím, tràng hợp có 2 môi; 4 nhị. 

▪ Quả hạch, hình cầu, khi chín màu đen. 

▪ Mùa hoa quả: từ tháng 6-11. 

2- Sinh thái: 

Cây mọc tự nhiên, rải rác trong rừng thường xanh, ở độ cao dưới  

500 m, … 

Cây sinh trưởng chậm. Tái sinh hạt và chồi đều mạnh. 

3- Phân bố: ▪ Thế giới: phân bố ở Bangladesh, India, Đông Nam Á, 
… 

▪ Việt Nam: Daklak, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Sông Bé, 
Đồng Nai, … 

▪ Khánh Hòa: mọc rải rác ở Ninh Hòa, Nha Trang, Cam 
Lâm, Khánh Vĩnh, … 

4- Tình trạng bảo tồn: 

-Loài cây có nguy cơ bị chặt phá vì gỗ tốt. Có tên trong Danh lục đỏ 
của IUCN (LC – ít nguy cấp). 

5- Công dụng: ▪ Gỗ có màu nâu vàng hoặc nâu sậm, gỗ mịn, nặng, rất 
cứng và bền. Dùng trong xây dựng, mộc dân dụng, 
đóng thuyền. 

▪ Ngoài ra, còn cung cấp than củi chất lượng cao. 

▪ Được trồng ở công viên hoặc cây xanh đô thị. 

▪ Theo YHCT: Dùng để chữa sốt, cảm gió, sán, kích 
thích tiêu hóa, … 
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Thực hiện 

 
HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA 

 
 
Tham khảo: 
 
Vitex pinnata (iucnredlist.org) 
Vitex pinnata – Useful Tropical Plants (theferns.info) 

 
HÌNH ẢNH CÂY BÌNH LINH – THÁP BÀ PONAGAR 

 

 
 

Hình 1: Cây Bình linh ở Tháp Bà PoNagar – Tp. Nha Trang 
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Hình 2: Bình linh – lá 
 

 
 

Hình 3: Bình linh – hoa 
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Hình 4: Bình linh – quả 


